
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 72 5015 SSD độ III

1 2 63 2002 SSD độ III

1 3 51 4004 UXTC 16 tuần

1 4 33 1001 NXTC 14tuần

2 5 65 6006 SSD độ III

2 6 45 2002 UXTC 14 tuần

2 7 46 4014 UXTC 12tuần + UBT(T) 5cm

2 8 44 ĐT UXTC 14 tuần

3 9 50 2002 UXTC 16 tuần

3 10 49 3023 UXTC 14 tuần

3 11 39 2012 NXTC 14 tuần

3 12 53 1001 UXTC 14 tuần

3 13 34 1011 NXTC 14 tuần

5 14 49 2022 UXTC 14 tuần

5 15 43 2002 UXTC 16 tuần

5 16 38 1021 NXTC 14tuần

18 17 76 7007 UBT 10cm

18 18 50 0000 UXTC 14 tuần

18 19 39 ĐT NXTC8tuần+UBT 2bên 10cm

6 20 42 1001 HẬU PHẪU K BT

6 21 0

16 22 0

1 1 70 8018 SSD độ III + UXTC /VMC

1 2 77 4002 CTC dài

1 3 48 3003 UXTC 16 tuần VĨNH THÀNH + SB.PHONG+ SB.TRÚC

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ 
KHOA
BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

HỒ HOA + SB.VÂN3 + SB.NGHI

VIỆT THANH + H.TUẤN + BPNGA

VIỆT THANH + BPNGA + H.TUẤN 

NGỌC HẢI + THU + SB.DOANH

BÍCH 1 + M.PHƯƠNG1 + SB.TRÚC2

BÍCH 1 + M.PHƯƠNG1 + SB.TRÚC2

BÍCH 1 + M.PHƯƠNG1 + SB.TRÚC2

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

V.HÒA + SB.PHƯƠNG2 + SB.ÂN

V.HÒA + SB.ÂN + SB.PHƯƠNG2

TR.HẠNH + HIẾN MINH + SB.CƯỜNG

TR.HẠNH + SB.CƯỜNG + SB.KHA

TR.HẠNH + SB.KHA + SB CƯỜNG

NGỌC HẢI + THU + SB.DOANH

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + THỤC TRANG

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + THỤC TRANG

VŨ HẢI + SB.TRÂN + SB.BÌNH

VŨ HẢI + SB.BÌNH + SB.TRÂN

XUÂN CẨM + THU NGUYỆT + H.THẮM

XUÂN CẨM + THU NGUYỆT + H.THẮM

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX + UBT, KTSD 

CẮT TC+ PP CÒN LẠI, MẠC NỐI LỚN

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Từ ngày 24/05/2010 đến ngày 30/05/2010 (Tuần2)

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ HẰNG

CHÂU THỊ KIM ANH

TRẦN THỊ KIM QUYÊN

TRẦN THỊ NGÂN

LÂM THỊ MỸ NƯƠNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

ĐỖ THỊ TRINH

TRẦN THỊ DẬU

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

ĐỖ THỊ DUNG

PHÙNG THỊ THU HÀ

TRẦN THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ CHANH

HUỲNH THỊ NGỌC LỢI

LÊ THỊ MẬT

NGUYỄN THỊ TỐT

HỒ THỊ SEN

TRẦN THỊ KIM TUYẾN

TRẦN THỊ NGỌC HOA

HỌ VÀ TÊN

HUỲNH THỊ NGỌC

ĐINH THỊ THAO

NGUYỄN THỊ TÍN

NGUYỄN THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ CỘNG

4113

4000

3845

3866

4195

3801

SHC

3913

3911

3764

3797

4029

3967

3791

3790

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3772

3769

3792

3781

PM

Ngày: 24/05/2010 

Ngày: 25/05/2010 

3685

3761

3768

3771



1 4 31 0010 NXTC 7cm

2 5 72 2011 SSD độ III

2 6 65 4004 SSD độ II

2 7 41 4004 NXTC 14tuần

2 8 51 2002 UXTC 14 tuần

2 9 41 1001 NXTC 14 tuần

3 10 55 5005 UXTC 12 tuần

3 11 47 3023 UXTC 14 tuần

3 12 48 4004 UXTC 14 tuần

3 13 44 3013 NXTC 7cm

5 14 20 ĐT U hạ vị 15cm

5 15 49 3003 NXTC 14tuần

5 16 41 2002 UBT(T) 12cm/VMC Cắt TC

18 17 61 6006 CIN 3

18 18 50 1051 UBT(T)+ UXTC 14tuần/VMC

18 19 36 1011 NXTC 14 tuần

6 20 35 1011 Sang thương vú 

6 21 35 2002 Sang thương vú (T) 

6 22 34 2032 Sang thương vú (P) 

16 23 0

1 1 36 4004 U hạ vị 15cm

1 2 23 0000 UBT 2 bên 7cm

1 3 39 1021 NXTC 10cm

1 5 47 2002 UXTC 14 tuần

1 6 48 2024 UXTC 14tuần

2 7 50 2012 K CTC giai đoạn IB 

2 8 36 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

2 9 44 3003 UXTC 14 tuần

2 10 41 ĐT NXTC 14 tuần

3 11 73 3003 SSD độ III

3 12 58 6006 Sa trực tràng

3 13 43 1001 NXTC 16 tuần

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2 

THU HÀ 2 + SB.ANH + SB THỦY

THU HÀ 2 + SB.THỦY + SB.ANH

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG + SB MUỘI

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG + SB MUỘI

BSBVUB + M TUYẾT + THỐNG

TH.LANBM + T.HẰNG + SB.NƯƠNG

TH.LANBM + T.HẰNG + SB.NƯƠNG

TH.LANBM + T.HẰNG + SB.NƯƠNG

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THU NGUYỆT + SB.TUYẾN + SB.HẬU

DUYÊN + D.MINH + PHẠM HẢI

DUYÊN + D.MINH + PHẠM HẢI

DUYÊN + D.MINH + SB.BA

T.HÒA + SB.TUẤT + SB.THUẬN

T.HÒA + SB.THUẬN + SB.TUẤT

A DANH.TTĐT + MỸ NGỌC + SB.VY

A DANH.TTĐT + MỸ NGỌC + SB.VY

A DANH.TTĐT + MỸ NGỌC + SB.VY

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

T.BÌNH + SB.HỌC + SB.CÔNG

C.H.TRUNG + H.THỊNH + SB.DUYÊN

C.H.TRUNG + H.THỊNH + SB.DUYÊN

KLOAN2 + K.LIÊN + SB.LOAN1

KLOAN2 + K.LIÊN + SB.LOAN1

T.HÒA + TRÍ 2 + SB.TUẤT

VĨNH THÀNH + SB. TRÚC1 + SB.PHONG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG 

THÁI HÀ + NG.TRANG + PHAN NGA 

NG.TRANG + SB.CÔNG + SB.HỌC

T.BÌNH + SB.CÔNG + SB.HỌC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Wertheim Meigs

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Sửa thành Â Đ, May cơ nâng HM

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Sinh thiết trọn bướu

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt 2 PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG ANH

CAO THỊ NẢNG

BÙI THỊ HUYÊN

TRẦN HẢI LÝ

NGUYỄN THỊ  MUỖI

TƯƠNG THỊ ĐỎ

TRẦN THỊ PHƯỢNG

NGÔ XUÂN LIỄU

PHẠM THỊ MẬN

TRẦN THỊ THU

NGUYỄN HẢI HUỲNH

TRỊNH THỊ HÀ

LÊ THỊ TRANG

BN SẢN A

LÙ TỐ THANH

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

NGÔ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ THUẬN

NGUYỄN KIM LAN

TRẦN THÚY HẰNG

TRƯƠNG THU HỒNG

TRƯƠNG THỊ CHÍNH

CHÂU KIM HOÀNG

MAI THỊ SÁU

TRƯƠNG THỊ TÁM

PHẠM THỊ HUYÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG CÚC

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

VÕ THỊ LY

TRẦN THỊ HẬU

3894

3934

4065

3449

3881

3794

4018

3886

3253

3673

3888

3818

618

511

447

4031

3811

4034

2561

3890

3823B

3826

3839

3857

3734

4013

2563

4016

4027

3998

Thứ: TƯ 
Ngày: 26/05/2010 



5 14 53 2002 UXTC 14 tuần

5 15 47 3003 UXTC 16 tuần

5 16 43 1021 NXTC 14 tuần, CĐPB:LNMTC

5 17 47 3003 K Thân TC gđ I

5 18 48 3013 UXTC 14tuần/VMC

5 19 32 1001 NXTC 10cm

6 20 40 2012 HẬU PHẪU K BT

16 21 0

1 1 68 8008 SSD độ III

1 2 79 8008 Sa MC/ VMC

1 3 43 2002 NXTC 16tuần

2 4 77 100010 Sa thành trước ÂĐ

2 5 22 ĐT U hạ vị 16cm

2 6 50 4014 UXTC 14 tuần

2 7 42 3003 NXTC 14 tuần

3 8 45 0000 UBT  10cm

3 9 45 3013 UXTC 14 tuần

3 10 42 2002 NXTC 14 tuần

3 11 40 1001 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

3 12 57 4004 Đa UXTC

3 13 44 4004 UXTC 14 tuần

3 14 33 0000 NXTC 14 tuần,CĐPB:LNMTC

18 15 50 1001 UBT 24cm, Nghi K

18 16 30 1001 U hạ vị /Thai 7 tuần+VMC

18 17 42 2022 CIN 3

6 18 49 ĐT Sang thương 2 vú 

6 19 47 2002 Sang thương vú 

6 20 28 1001 Sang thương vú (T) 

16 21 0

1 1 75 1001 SSD độ II

1 2 50 1001 SSD độ III + UXTC 14tuần

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

PHÒNG KPK + SB.SON + SB.MẪN

THU THỦY + DŨ+ TRINH

DŨ + TRINH + SB.DUNG

N.DIỆP + X.TRANG2 + SB LIÊM

LỢI + KHOA BM + THI.NT

LỢI + KHOA BM + THI.NT

LỢI + KHOA BM + THI.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

M.TUẤN + MỸ HẠNH2 + SB.PHƯƠNG1

M.TUẤN + MỸ HẠNH2 + SB.PHƯƠNG1

N.DIỆP + X.TRANG2 + SB LIÊM

VIỆT THANH + NHI + DIỄM TUYẾT 

DIỄM TUYẾT + SB.KHÁNH + SB.HÀ

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NG.TRANG + TR BÍCH 2 + SB.THƯƠNG

NG.TRANG + TR BÍCH 2 + SB.THƯƠNG

HỒNG CẨM  + XUÂN.NT+ TRINH.NT

HỒNG CẨM  + XUÂN.NT + TRINH.NT

HỒNG CẨM  + XUÂN.NT + TRINH.NT

KIỀU DUNG + BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ 
KHOA
CHƯƠNG + SB.TUẤN + SB.TRUNG

VIỆT THANH + NHI + DIỄM TUYẾT

H.HIỆP + DUY + SB.NHƯ

H.HIỆP + SB.NHƯ + SB.MÁCH

H.HIỆP + SB.MÁCH + SB.NHƯ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP( ngã bụng), SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Sửa thành Â Đ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

CẮT TC+PP (P), MẠC NỐI LỚN+THÁM SÁT 
HẠCH
Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Sửa MC, May cơ nâng HM & BQ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

PHAN THỊ DỰ

LƯƠNG T  TRÚC LINH

BN SẢN A

THÂN THỊ XUÂN

LÊ THỊ KIM ANH

LA THÚY MỸ

LỮ THÚY PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ LAN

VÕ THỊ KIỀU NHI

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN T THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ THANH LỆ

NGUYỄN THỊ  XUYẾN

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ ĐỨC HẰNG

NGUYỄN THỊ  THẮM

LÝ THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ  XI

TRẦN THỊ CHÚT

TRẦN THỊ ÁNH HỒNG

VƯƠNG THỊ XỊCH

LÊ KIM NHỰT

TRẦN THỊ ĐƯA

TRẦN THỊ PHƯƠNG

VÕ THỊ CÚC

VÕ THỊ BÉ LIỄU

LÊ THỊ BÍCH HẠNH

NGUYỄN THỊ TUYẾT

BN SẢN A

VÕ THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ  NGHI

512

625

591

4217

4169

3929

3940

3897

4214

3355

4233

3918

3695

3920

3926

3997

4085

4192

4066

3969

4223

4089

3896

3883

4099

3989

4020

3884

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 27/05/2010 

Ngày: 28/05/2010 



1 3 44 1011 NXTC 14 tuần

1 4 17 ĐT UBT > 15cm

1 5 39 2002 NXTC 16 tuần

2 6 26 1021 K Buồng trứng

2 7 33 0010 NXTC 12 tuần

2 8 44 ĐT NXTC 12 tuần

3 9 23 ĐT U hạ vị 10cm

3 10 36 2002 UBT 7cm/VMC 3lần

3 11 49 4004 UXTC 14 tuần

3 12 44 ĐT UXTC 14 tuần

3 13 35 2002 NXTC 14 tuần

5 14 46 3033 UXTC 16 tuần

5 15 45 2032 UXTC 14 tuần

5 16 47 2002 UXTC 14 tuần

18 17 49 ĐT UXTC 14 tuần

18 18 47 2022 UXTC 14 tuần

18 19 44 1021 UXTC 13 tuần/VMC NS TNTC

16 20 0

Q.HIẾU + SB.LOAN2 + SB.LUYẾN

Q.HIẾU + SB.LOAN2 + SB.LUYẾN

Q.HIẾU + SB.LUYẾN + SB.LOAN2 

HỒ PHƯỢNG + SB.TRANG + SB.HOA

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.VÂN1

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB NHÃ

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB NHÃ

MAI HẠNH + VÕ + SB HIỀN

MAI HẠNH + VÕ + SB HIỀN

MAI HẠNH + VÕ + SB HIỀN

PHÒNG KPK + SB.QUỚI

M.LOAN + MAI THẢO + SB.CÚC

M.LOAN + MAI THẢO + SB.CÚC

M.LOAN + MAI THẢO + SB.CÚC

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.VÂN1

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.VÂN1

DŨ + TRINH + SB.DUNG

PHÒNG KPK + SB QUỚI

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Ngày 20 tháng 5 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

PHAN THỊ EM

LÊ THỊ DU PHĂNG

NGUYỄN THỊ HƯỚNG

VÕ THỊ LÙNG

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ KIM OANH

NGUYỄN THỊ DÔ

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ BẢY

PHAN THỊ LAN

PHẠM THỊ KIỀU NGA

NGUYỄN T  PHƯƠNG THẢO

HỒ THỊ THANH HIỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

NGUYỄN KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NGỮ

KIỀU THỊ BẠCH HOA

ĐINH THỊ TIẾN

4022

4023

4039

3944

3735

3798

4063

4060

4024

3935

3970

4045

4237

3972

4154

4056

3952


